
Câu 1:( 2 điểm) Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5 m, chiều rộng 19,2m.Nếu bể chứa 414,72 nướcthìmựcnướctrongbểlêntớichiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?
Câu 2:(1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện
a) 7,5 x 12 + 3 x 2,5 x 4
b) 
45 phút x 3 + 0,75 giờ x 2 + 5 x giờ
c) 



a. 5,75 x 5,2 + 5,2 x 6,25 – 10,4        D.  : 0,25 -  : 0,125 +  : 0,5 -  : 0,0625 

Câu 3. (2 điểm) Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng  tổng số đo hai đáy.	
a) Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?
	b) Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài, phần diện tích còn lại thì trồng nhãn. Hãy tính diện tích phần đất trồng nhãn.
Câu 4.(2 điểm) Một người thợ gò một thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4,5dm và chiều cao 8dm.
a) Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).
b) Người ta đổ nước vào thùng đến khi độ cao bằng 3/4 chiều cao của thùng. Tính thể tích nước đổ vào trong thùng đó?
Câu 5:( 2 điểm) Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 40dm. Người ta quét vôi trần nhà và bốn bức tường xung quanh bên trong căn phòng. Tính diện tích cần quét vôi, biết diện tích các cửa là 12.
Câu 6.(2 điểm)Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và chiều cao 60m. Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 100 m2 thu được 50 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ ngô?
Câu 7.(2 điểm)Một thùng nước bằng nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm; chiều rộng 2,4dm và chiều cao là 1,6dm (không có nắp).
a, Tính diện tích nhựa để làm thùng ?
b, Thùng đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?
c, Trong thùng chứa 8,64dm3 nước. Tính chiều cao của mực nước trong thùng?
Câu 8.(2 điểm). Một bể nước hình lập phương (không có nắp) có cạnh 0,6m.
a, Tính diện tích toàn phần của bể nước ?
b, Trong bể đang chứa nước bằng thể tích của bể. Tính số lít nước trong bể?
Câu 9.(2 điểm)Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 28cm (thùng không nắp).
a) Tính diện tích cần sơn? 
b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó? 
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